
   
 

2017 LENTEN FUNDRAISING CAMPAIGN FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE, 
VIET NAM BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF) 

(it lasts From March 1st. 2017 until  May 31, 2017) 
 

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP MÙA CHAY 2017 GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỊA PHẬN 
KONTUM DO HỘI ÁI HỬU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KMF) PHÁT ĐỘNG. 

 
 

LIST OF BENEFACTORS / DANH SÁCH ÂN NHÂN / LISTE DES BIENFAITEURS 
(it lasts From March 1st. 2017 until  May 31, 2017) 

 
 

Via Dr. John Phạm (Phạm Hùng Sơn) 

  

# Date Name USD 

1 2.1.17 Anh Chị Hà M Phương: online $20.00 $19.27  

2 2.4.17 Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez $15.00  

3 2.4.17 Lawless Liên $20.00  

4 2.5.17 BS Nguyễn Quang Tuấn.  500 CHF via Thay To $500.00 

5 2.6.17 Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey $150.00 

6 2.13.17 Anh Chị cvk56 Nguyễn Lý $50.00 

7 2.22.17 

BENEVITY AEF DES:BENEVITY ID:42-1757220 

INDN:KONTUM MISSIONARY AND CO ID:1341747398 

CCD PMT 

$95.60 

8 3.1.17 Anh Chị cvk67 Đỗ Hữu Đức $200.00 

9 3.1.17 KMF Thầy Trần Hữu Khắc $100.00 

10 2.19.17 Mr. & Mrs. Robert and Liane Carroll $500.00  

11 3.2.17 Bác Sĩ  Nguyễn Quang Tuấn via Thầy Tố $150  

12 3.2.17 Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey $15  

13 3.2.17 Mr. and Mrs. Jimenez Stephen $5.00  

14 3.2.17 Mr. CMT Bryant $500.00  

15 3.2.17 Cash Deposited at Covina $325.00  

16 3.4.17 Anh Chị K'BriuhPierre M, Bui M $60.00  

17 3.4.17 KMF Chị Phạm Thị Tâm $1,000.00  

18 3.4.17 cvk70 Nguyễn văn Tới, Christna $200.00  

19 3.9.17 Mr. Tan Swee Heng Jerry. Wiring $1000 USD $985.00  

20 3.10.17 Anh Chị KMF Nguyễn Mẫn (Realtheon) $25.00  

21 3.10.17 Anh Chị KMF Lê Đình Phong & Trần T. Xuân $50.00  

22 3.10.17 Anh Chị KMF lê Thiên Hoàng, Thị Tứ $20.00  

23 3.10.17 Anh Chị KMF Nguyễn Thống V. , Di Thị Trần $100.00  

24 3.11.7 KMF Ông Bà Cố Đỗ Văn Tài & Nguyễn T. Nga $100.00  

25 3.11.17 Anh Chị cvk69 Phạm Công Thành, Lan Phương $500.00  

26 3.11.17 
Anh chị cvk65 Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Thanh 

Thúy 
$100.00  

27 3.11.17 Anh chị KMF  Hoàng  C. Luân, Nguyễn Thu Huyên $30.00  

28 3.11.17 KMF Anh Chị Lê Phước Quang $50.00  

29 3.11.17 Anh Chị KMF Hoàng Anh Dũng, Lê Ngọc Nhi $50.00  

30 3.11.17 Anh Chị KMF Nguyễn Thị Soan, William C. Beasel $50.00  

31 3.13.17 Anh Chị KMF Nguyễn Quang Mỹ - Quyên Lê $50.00  

32 3.13.17 Anh Chị. cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên, Mary Bùi $200.00  

33 3.13.17 Anh Chị cvk58 Võ Viết Hải, Nguyễn T. Ánh Tuyết $100.00  

34 3.13.17 Anh Chị cvk62 Trương Văm Hàm (David) $20.00  

35 3.13.17 Anh Chị cvk71 Nguyễn Hùng Phong, Ngọc-Diệp Hoàng $200.00  

36 3.13.17 Anh Chị Hồ Thanh Danh - XuanMai Hồ $50.00  

37 3.13.17 Anh Chị cvk63 Phạm Minh Quyết $500.00  



38 3.14.17 
Anh Chị cvk67 Hoàng Frank (Văn Cửu) , Anna Mai-

Hồng Nguyễn 
$200.00  

39 3.14.17 Anh Chị Nguyễn Văn Lưỡi - Nguyễn Thị Loan $100.00  

40 3.14.17 Anh Chị Vũ Hùng Sơn, Hà Thị Hưng $30.00  

41 3.14.17 Anh Chị cvk41 Nguyễn Nhiệm $200.00  

42 3.16.17 Anh Chị Phan N. Khanh. Christina D. Lê $10.00 

43 3.16.17 Anh Chị Nguyễn Tom Văn, Nguyễn Thị Mơ $200.00  

44 3.16.17 Anh Chị Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn T. Thu $100.00  

45 3.16.17 Anh Chị Huỳnh Tan Tien, Huỳnh Thị Thủy $30.00  

46 3.16.17 Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm $500.00  

47 3.16.17 Anh Chị Nguyễn Văn Long, Nương $50.00  

48 3.17.16 Anh Chị Phạm Văn Minh, Marilyn H. Nguyễn $100.00  

49 3.17.16 Anh Chị Nguyễn Thị Bích Soa $100.00  

50 3.17.16 Anh Chị Nguyễn Ngọc Ban, Đồng Mỹ Họp $100.00  

51 3.17.16 Anh Chị cvk63 Nguyễn Thành Minh $60.00  

52 3.17.16 Anh Chị Phan Dien T., Trần Văn Ngon $100.00  

53 3.18.17 Glamour Nails , Son Xuan Nguyen, DBA $100.00 

54 3.20.17 Anh Chị Hà Thanh, Nguyễn Đ. Tuấn $500.00  

55 3.20.17 Anh Chị cvk55 Đặng Phúc Nguyên, Lưu T. Hạnh $100.00  

56 3.20.17 Anh Chị Vũ Viet Thien, Nguyễn Thị Lieu $100.00  

57 3.21.17 Anh Chị Nguyễn Văn Nam - Diễm Nguyễn $100.00 

58 3.22.17 Rev cvk65 Trần Trung Dzung $300.00 

59 3.22.17 Benevity Fund Benevity BZ0AR7 $95.60 

60 3.24.17 The Williams Companies, INC $4,460.00 

61 3.25.17 Ông Bà Đỗ Tín c/o Rev Nguyễn Ngọc Tâm $300.00 

62 3.25.17 
Mrs. Claudette Bula. c/o Mr. & Mrs. Hà ThịLe Thu- 

Nguyễn Tâm 
$20.00 

63 3.27.17 Anh Chị Trần Tín $100.00 

64 3.28.17 Anh Chị Trần Thanh Đình, Nguyễn K Khang $100.00 

65 3.28.17 Anh chị cvk62 Nguyễn Thế Bài - Hà $100.00 

66 3.30.17 Mr. and Mrs. Jimenez Stephen $15.00 

67 3.30.17 Anh Chị Nguyễn V. Ninh $300.00 

68 3.31.17 Anh Chị LêDung T. $30.00 

69 3.31.17 Anh Chị. Nguyễn H. Tuân, Trần T. Hạnh $20.00 

70 4.1.17 Anh Chị Nguyễn Huy Lộc, Phan Thi Trần $100.00 

71 4.4.17 Chị Lisa Phạm * $400.00 

72 4.4.17 Anh Chị Trần Kinh, Mary Trần $20.00 

73 4.4.17 Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey $150.00  

74 4.4.17 Anh Chị cvk68 Lưu Hoàng Anh - Cúc $200.00  

75 4.5.17 cvk50 Ông Bà Cố Nguyễn Đức Trọng, T. Thảo $50.00  

76 4.5.17 Chị Anna Đoàn Nguyệt $100.00  

77 4.6.16 The Mission Thrift Shop $200.00 

78 4.7.17 Anh Chị Nguyễn X. Đạo. Trần T. Thanh $25.00  

79 4.8.17 FBI CVK $300.00  

80 4.8.17 Anh Chị Nguyễn T. Yến, Lê Châu $300.00  

81 4.8.17 Chaâu Điệp Vũ $100.00  

82 4.8.17 Anh Chị Cao Cao Xuân Châu, Ngô Đình Đon $100.00  

83  4.8.17 Anh Chị Phạm T. Tâm, Nguyễn Hữu Nghĩa $200.00  

84 4.8.17 Anh Chị Hà M Phương. Online $25.00 $24.15  

    Thầy cvk60 Đặng Minh Chính group  

88 4.11.17 

St. Joseph Vietnamese Catholic Church. Attn: Cha 

Giuse Nguyễn Việt Hưng, Bề Trên Tu Hội Nhập Thể Tận 

Hiến Truyền Giáo 

$2,000.00  

  4.11.17 Grand Prairie (via Thầy Chính cvk60) $2,680.00  

89 4.11.17 Nguyễn Kim Liên $100.00   

90 4.11.17 Nguyễn Thị Thành $560.00   

91 4.11.17 ÔB. Nguyễn Văn Tâm $100.00   

92 4.11.17 ÔB. Nguyễn Văn Phẩm $200.00   

93 4.11.17 ÔB.Đoàn Thanh Hùng $200.00   

94 4.11.17 ÔB. Đinh Văn Bảo $200.00   

95 4.11.17 Bà Vy $30.00   

96 4.11.17 Bà Sinh $20.00   

97 4.11.17 Bà Nhan $20.00   

98 4.11.17 Cụ Trần Ngọc Báu $300.00   



99 4.11.17 ÔB.Lê Hùng Sơn $280.00   

100 4.11.17 Bà Vũ Thị Nguyệt $40.00   

101 4.11.17 ÔB. Nguyễn Văn Thông $100.00   

102 4.11.17 Anh Chị cvk60 Đặng Minh Chính $100.00   

103 4.11.17 ÔB. Vụ Văn Tạo $200.00   

104 4.11.17 Ẩn Danh $100.00   

105 4.11.17 Anh Chị Đặng Hùng $100.00   

106 4.11.17 Ẩn Danh $20.00   

 

107 4.11.17 Anh chị cvk72 Nguyễn Văn Dũng   $200.00  

108 4.11.17 
Anh Chị cvk69 Nguyễn Hùng Phi, Yến 

Vũ 
  $200.00  

109 4.11.17 Cha cvk63 Phạm Quốc Hùng  3500*  $1,000.00  

110 4.11.17 
Anh Chị cvk63 Đậu Quang Toàn (Tú), 

Trung Phương Nữ Trần 
 300*    

111 4.11.7 
Anh Chị cvk71 Nguyễn Như Ý - 

NhuNgoc Nguyễn 
  $200.00  

112 4.12.17 
Salem Coin Laundry (Anh Chị cvk50 

Nguyễn Văn Khải - Giao) 
  $300.00  

113 4.14.17 
Anh Chị cvk71 Đặng Văn Khanh, Trần 

T. Hương 
  $300.00  

114 4.15.17 
Anh Chị Lê Thảo: Online: $USD 

1000.00 
  $977.70  

115 4.17.17 Cha cvk66-67 Nguyễn Văn Thạch   $200.00  

116 
4.18.17 

Anh Chị cvk70 Nguyễn Thành Tân - 

Hoàng 
  $200.00  

117 4.18.12 Cô Ngô T. Kim Loan   $50.00  

118 4.19.17 
Cha cvk64  Nguyễn Văn Huấn, MSC. 

AUD 1000.00 
  $750.00  

119 4.20.17 
Anh Chị Nguyễn T. Binh, Duong Thu 

Hằng 
  $50.00  

120 4.20.17 

Mr. & Mrs. Alan Staab & Sharon 

Voskuhl . Voskuhl Staab Charitable 

Foundation 

  $1,000.00  

121 4.20.17 

Bà Hòa, Mẹ cũa cvk67 Hoàng V. Cửu  

(c/o Anh Chị cvk67 Hoàng Frank (Văn 

Cửu)  ** 

  $200.00  

122 4.20.17 Cathy Hoàng. Donate online: $70 USD   $68.16  

123 4.24.17 Anh Chị cvk58 Nguyễn Xuân Thái   $500.00  

124 4.25.17 BENEVITY FUND DONATION BZ0AR7    $95.00  

125 4.25.17 
Anh Chị cvk68 Nguyễn Tha Hương -Vũ 

T. Lan 
  $100.00  

126 5.7.17 
Mr. & Mrs. Montenegro Jesse.B. And 

Pamela J. 
  $25.00  

127 5.7.17 Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez   $15.00  

128 5.9.17 Anh Chị Hà Duy Linh, Hồng Nga   $1,000.00  

129 5.9.17 Ông Bà Hoàng Tân Tỵ ***   $300.00  

130 5.9.17 
Mr. Tan Swee Heng Jerry. Wiring 

$1000 USD 
  $985.00  

131 5.10.17 Bà Ngoại Hoàng T. Herrera   $50.00  

132 5.11.7 Anh Chị Nguyễn M. Thang, Nhu B. Đàm   $25  

133 5.11.7 
Four Star Lawn Care, Macfeeters 

Dewey 
  $150.00  

134 5.15.17 KMF Chị Anne Marie Vĩnh   $20  

135 5.15.17 
Anh Chị Trần Thanh Hiền & Đinh 

Hương 
  $100  

136 4.25.17 BENEVITY FUND DONATION BZ0AR7   $288.30  

137 5.21.17 Anh Chị K'BriuhPierre M, Bui M   $60.00  

138 5.30.17 
Anh Chị cvk69 Trần Văn Hiền, Dam T. 

Nguyễn 
  $200.00  

139 5.31.17 BENEVITY FUND DONATION BZ0AR7    $95.06  

 

*giúp cha Đông và cha Sơn Râu Kontum. 

** Nhờ Võ xin lễ cho 1 inh mục bên VN 

*** Tax receipt: to Hoàng T. Tú Uyên 

 

 



 

 

(Nhóm "Begger for Love / Nhóm Ăn Mày Tình Thương" do  Anh Lộc - San Jose)  

 

#  Names USD 

1 3/26/2017 
Anh Chị Lộc/John Trần (Donated): ($50 for wedding 

certificate) 
$200.00  

2 3/1/2017 Chu Tam Phan (Donated /Đã nhận).  Loc/John Recd  $100.00  

3 3/26/2017 Kim Tu (Donated 03/09/2017) $200.00  

4 3/26/2017 Cory Hoang (Donated 03/09/2017) $100.00  

5 3/26/2017 Toan Bao  (Donated 03/10/2017) $100.00  

6 3/26/2017 
Quan Nguyen (Donated 03/09/2017): Check $100:  

Quan Ng $50 + John Tran $50 
$100.00  

7 3/9/2017 Frank Nguyen (Donated 03/09/2017).  Loc/John Recd $20.00  

8 3/9/2017 Tracy Nguyen (Donated 03/09/2017).  Loc/John Recd $10.00  

9 3/13/2017 
Caroline Nguyen (Donated 03/13/2017). Loc/John 

Recd 
$20.00  

10 3/14/2017 
Dr. Toàn Trần và Yến   (Donated 03/14/2017 onlinne 

).  Donated Online with Tax ID 
$500.00  

11 3/13/2017 Anh Chị Khanh và Thu (Donated 03/13/2017)  Recd $50.00  

12 3/19/2017 Phan Danh (Donated)  Recd $100.00  

13 3/16/2017 Luc Vu (Pledged) $50.00  

14 3/16/2017 
Chị Kim Nguyễn (Anh Hoanh) (Donated 

03/16/2017). Recd 
$30.00  

15 3/17/2017 
Tho Vu / VanKhanh Do (Donated 

03/16/2017). Loc/John Recd Check 
$100.00  

16 3/26/2017 Hung Phan & Jenny Nguyen $200.00  

17 3/26/2017 Dung Tran & Tracy Nguyen D.D S & Jenny Nguyen $300.00  

18 3/21/2017 Kham và Phuong $50.00  

19 3/26/2017 Thay Thang CDNVHB $30.00  

20 3/19/2017  Anh Chị Khoat (CD NVHB).  Recd  $60.00  

21 3.29.17 Anh Chị Phạm Hảo, Loan T M. Nguyễn $50.00  

22 3/31/2017 Anh Danh (CT Hai) $20.00 

23 5/2/2017 Ẩn Danh (do anh Tom Trung Nguyễn ký check) $100.00  

24 4/7/2017 Anh Chị Đoan Nguyễn $50.00  

25 4/7/2017 Anh Chị Nguyễn Hiền (Thầy Uẩn Hà CDNVHB) $50.00  

26 4/7/2017 Anh Chị Quang - Ơn $200.00  

27 5/9/2017 Bà Trương V. Tích $100.00 

 

Việt Nam: Chiến Dịch Mùa chay 2017 (Via MR. NGUYỄN ANH VÕ - VIETNAM) 

[tính từ 1.3 đến 31.5.2017] 

 
Tháng 2.2017  VNĐ USD 

1 
03/02/17 Cvk 62 AC Trần Văn Thuyên, 

Châu Sơn, BMT 
 200,000.00  9.00  

2 03/02/17 
Nguyễn Lâm Quỳnh Vy. Con gái 

Cvk 64 Nguyễn Văn Lan 
 1,000,000.00  44.00  

3 10/2/2017 
Cvk 67 Quốc Tuấn & Phương 

Anh. BMT 
 10,000,000.00  441.00  

4 10/2/2017 ÔB Đậu Quang Hậu. BMT  1,000,000.00  44.00  

5 15/02/17 

RP Cvk73 Nguyễn Thế Tuyển 

(2,500 CAD x 17,300): TXCC: 

1,500 

 26,250,000.00  1,156.00  

6 15/02/17 

RP Cvk73 Nguyễn Thế Tuyển 

(2,500 CAD x 17,300): Gửi RP 

Quang Nhà Thờ Yali : 1,000 

 17,000,000.00  749.00  

7 16/02/17 Cvk 69 AC Huy & Yến: Ohio, USA 
                   

1,000.00  
44.00  

8 19/02/17 
OB Robert & Liane Carroll. Fort 

Wayne, USA 
2,275,000.00  100.00  

Tháng 3.2017    

9 5/3/2017 
Cvk 61 AC Trương Trọng Ái & 

Yến. Orange County, USA 
4,550.00  200.00  

10 5/3/2017 
Cvk 67 RP Nguyễn Văn Thạch. 

Orange County, USA 
2,275.00  100.00  

11 5/3/2017 
Cvk 67 AC Đỗ Hữu Đức. Orange 

County, USA 
2,275.00  100.00  



12 5/3/2017 
Cvk 67 AC Trần Quang Trung & 

Nhã Ý. Orange County, USA 
4,550.00  200.00  

13 5/3/2017 
Cvk 67 AC Nguyễn Xuân Quang 

& Hương. Orange County, USA 
4,550.00  200.00  

14 5/3/2017 
Cvk 69 AC Phạm Công Thành & 

Lan. Orange County, USA 
5,460.00  240.00  

15 11/3/2017 

Cvk 63 AC Nguyễn Đức Tuấn 

(=Thận) & Yến. Orange County, 

USA 

2,275.00  100.00  

16 19/03/17 
Cvk 60 Thầy Đặng Minh Chính. 

Dallas, USA 
2,275.00  100.00  

17 19/03/17 
Cvk 69 AC Trần Việt Hùng & Lan. 

Dallas, USA 
11,375.00  500.00  

18 21/03/17 
Bà Nguyễn Thị Lộc : 500 AUD x 

17,330. Australia, via RP Hải Hà 
8,665,000.00  382.00  

19 21/03/17 
Ông Nguyễn Ngọc T : 500 AUD. 

Australia, via RP Hải Hà 
8,665,000.00  382.00  

20 21/03/17 
ÔB Nguyễn Đức Trạch : 600 

AUD. Australia, via RP Hải Hà 
10,400,000.00  458.00  

21 21/03/17 
AC Bình & Gái : 300 AUD. 

Australia, via RP Hải Hà 
5,200,000.00  229.00  

22 21/03/17 
AC Tuyết & Tâm : 300 AUD. 

Australia, via RP Hải Hà 
5,200,000.00  229.00  

23 23/03/17 Cvk 69 AC Huy & Yến. Ohio, USA 1,000.00  44.00  

24 23/03/17 Cvk 67 AC Đỗ Thế Hùng. BMT 500.00  22.00  

25 25/03/17 Cvk 64 Vũ Văn Quý. Saigon 8,000,000.00  352.00  

26 25/03/17 
Cvk 64 AC Phạm Đình Khoa. 

Saigon-BMT 
800,000.00  35.00  

27 26/03/17 
Cvk 2003 AC Trương Huy Quyền 

& Trí. Saigon 
5,000,000.00  220.00  

28 27/03/17 
Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & 

Vân. Kontum-Saigon 
2,000,000.00  88.00  

29 29/03/17 
Cvk 65 RP John Nguyễn Văn Đích 

: 35 tr 
25,000,000.00  1,099.00  

30 30/03/17 
AC Nguyễn Thị Hằng & Tadao . 

Tokyou via Bảo Khánh 
5,000,000.00  220.00  

31 30/03/17 
Thầy Phạm Quang Ngọc. 

Chicago, USA 
1,000,000.00  44.00  

32 31/03/17 
Cvk 70 AC Nguyễn Văn Hạnh & 

Lan. Saigon 
1,000,000.00  44.00  

33 31/03/17 
Cvk 66 AC Trần Hoài Việt & Phi 

(300 AUD + 2,5 tr) 
7,700,000.00  338.00  

Tháng 4.2017    

34 01/04/17 Cvk 64 AC Sỹ & Kim , Saigon 5,000,000.00  219.78  

35 01/04/17 
Nhóm Café Cao Thượng, Saigon-

BMT 
3,000,000.00  131.87  

36 01/04/17 
Cvk 66 RP Thân : 1,000 CAD. 

Vancouver 
    

37 01/04/17 
AC Tuyen : 100 USD. Chicago via 

Rev Thân 
2,275,000.00  100.00  

38 02/04/17 

ÔB Bùi Văn Khang & Phan Thị 

Liên, Biên Hòa, via Cvk 62 Anh 

Lân 

500,000.00  21.98  

39 08/04/17 
Ân Nhân Canada : 50 CAD, vi 

chef Hiền 
843,000.00  37.05  

40 08/04/17 Cvk 64 Trịnh Hoàng Minh, Saigon 500,000.00  21.98  

41 08/04/17 Cvk 58 AC Lý & Chi, Saigon 20,500,000.00  901.10  

42 08/04/17 
Cvk 67 Hà Khánh Vân, con gái 

Hà Văn Khánh 67 
5,000,000.00  219.78  

43 08/04/17 Cvk 62 AC Kiêm & Thủy, Saigon 500,000.00  21.98  

44 09/04/17 
Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện, 

Saigon 
2,000,000.00  87.91  

45 10/04/17 

ÔB Bùi Văn Khang & Phan Thị 

Liên: Biên Hòa, via Cvk 62 Anh 

Lân 

1,400,000.00  61.54  

46 10/04/17 Cvk 62 Nguyễn Huy Huệ: Pleiku 1,200,000.00  52.75  

47 10/04/17 
Cvk 73 Đinh Minh Quang & Lan: 

Pleiku 
1,500,000.00  65.93  



48 16/04/17 Cvk 67 AC Nhật & Lựu: Saigin 1,000,000.00  43.96  

Tháng 5.2017 

49 03/05/17 Cvk 69 Nguyễn Nhung 500,000.00 21.98 

50 03/05/17 Nhóm Café Cao Thượng 3,000,000.00 131.87 

51 05/05/17 
Bs Trần Mậu Kim & Kim Anh : 

30,000,000 VND 
  

52 15/05/17 
Cvk 61 AC Trần Việt Duy (= Quế) 

via Anh Kiêm 62 
40,000,000.00 1,758.24 

53 15/05/17 
Cvk 61 AC Trần Việt Duy (= Quế) 

: 10,000,000 VND 
  

54 18/05/17 Cvk 69 AC Huy & Yến 1,000,000.00 43.96 

55 18/05/17 Cvk 64 Vũ Văn Quý 8,000,000.00 351.65 

56 19/05/17 

RP Hà Thanh Hải & Quý Ân Nhân 

Australia : 11,550 AUD 

- đợt 1 : 7,400 AUD 

- đợt 2 : 4,150 AUD 

 8,595.35 

57 23/05/17 
RP Nguyễn Thế Tuyển & Quý Ân 

Nhân Canada : 1,700 CAD 
  

58 29/05/17 
Cvk 2003 Trương Huy Quyền : 

20,000,000 VND 
  

 

XIN LỄ/XIN CẦU NGUYỆN (Via REV. FX NGUYỄN NGỌC TÂM) 

[tính từ 1.3 đến 31.5.2017] 

 

Tháng 2.2017  VNĐ USD 

1 T. Tư 1 
Cvk 67 AC Hiền & Điệp: Cầu Bình An 

Năm Mới 
1,000,000.00   

2 T. Năm 2 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00   

3 T. Sáu 3 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Catarina, Maria.Anh Chị Em 
200,000.00   

4 T.Bảy 4 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 

Phaolô: Song Thân 
200,000.00   

5 T. Hai 6 
Cvk 73 Viên Đức Huy: Cầu cho Ông 

Bà Tổ Tiên & Cầu Bình An Năm Mới 
500,000.00   

6 T.Ba 7 
Cvk 67 AC Hiền & Điệp. Augustinô 

Đậu Xuân.Thân Phụ, Giỗ 50 ngày 
300,000.00   

7 T. Tư 8 
Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang 

Minh. Cầu Bình An Năm Mới 
830,000.00   

8 T. Năm 9 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00   

9 T. Sáu 10 
Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang 

Minh. Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên 
830,000.00   

10 T.Bảy 11 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 

Phaolô: Song Thân 
200,000.00   

11 T.Ba 14 

Quỳnh Vy (con Cvk 64 AC Lan & 

Trân). Cầu Bình An cho Cha Nguyễn 

Bình Tĩnh  (vừa bị đột quỵ) 

200,000.00   

12 T. Tư 15 
Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh. Cầu 

Bình An 
500,000.00   

13 T. Năm 16 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00   

14 T. Sáu 17 
Quỳnh Vy (con Cvk 64 AC Lan & 

Trân). Phêrô & Maria: Ông Bà Nội 
200,000.00   

15 T.Bảy 18 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 

Phaolô: Song Thân 
200,000.00   

16 T Năm 23 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00   

17 T.Sáu 24 
Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh. Matta: 

Bà Ngoại, Giỗ 30 năm 
500,000.00   

18 T.Bảy 25 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Catarina, Maria.Anh Chị Em 
200,000.00   

Tháng 3.2017    

19 T. Năm 2 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00    

20 T. Sáu 3 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Catarina, Maria.Anh Chị Em 
200,000.00    

21 T.Bảy 4 Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 200,000.00    



Phaolô: Song Thân 

22 T. Năm 9 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00    

23 T.Bảy 11 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 

Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

24 T. Năm 16 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00    

25 T.Bảy 18 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 

Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

26 T.Bảy 18 
Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm: 

Đa minh Hà Kim Tính 
  $50.00  

27 T.Ba 21 
Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm: 

Cầu bình an cho gia đình và con cái 
  $30.00  

28 T. Năm 23 
KMF Hoàng Kim Duyên: Phaolô, 

Catarina & Maria. Thân Phụ & Hai Em 
300,000.00    

29 T. Sáu 24 
Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm: 

cầu cho các linh hốn Đôminico Thuỷ 
  $40.00  

30 T.Bảy 25 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse, Maria, 

Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

31 CN 28 

Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm: 

cầu cho các linh hồn: Một linh hồn 

Thai nhi vì hư thai, Đominico Nam, 

Maria Mây 

  $40.00  

32 T. Năm 30 
Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm: 

cầu cho linh Thuỷ 
  $40.00  

33 T. Năm 30 
Cvk 67 Đỗ Thế Hùng: Giuse Đỗ 

Thanh Vân. Thân Phụ, Giỗ 42 năm 
500,000.00    

34 T. Sáu 31 
Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê 

Thành Nhật Dũng. Con trai 
200,000.00    

Tháng 4.2017    

35 T.Bảy 1 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 

 VND               

200,000.00  
  

36 T.Hai 3 
Cvk 67 Hoàng Văn Cửu: Phaolô, thân 

phụ 

 VND               

500,000.00  
  

37 T.Ba 4 
Bà Vương Thị Hiền: Antôn Vương Đức 

Phu, thân phụ 

 VND               

500,000.00  
  

38 T.Tư 5 

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê 

Thành Nhật Dũng. Con trai, giỗ 30 

ngày 

 VND               

200,000.00  
  

39 T. Sáu 7 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Catarina, Maria.Anh Chị Em 

 VND               

200,000.00  
  

40 T.Bảy 8 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 

 VND               

200,000.00  
  

41 T.Bảy 8 

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Bênađô 

Trần Văn Thắng.  Nhạc Phụ, Giỗ 20 

năm 

 VND               

200,000.00  
  

42 T.Hai 10 

Cvk 64 Nguyễn Văn Lan. Phaolô & 

Anna: Song Thân RP Nguyễn Bình 

Tĩnh 

 VND               

200,000.00  
  

43 T.Ba 11 

CVK Saigon: Maria Nguyễn Thị Hiền: 

Thân Mẫu Cvk 58 Anh Lý, Giỗ mãn 

tang 

 VND               

500,000.00  
  

44 T.Tư 12 

Nhóm Cựu Học Sinh Lasan BMT: 

Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Hải. Bạn, 

vừa qua đời 

 VND               

600,000.00  
  

45 T.Hai 17 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân: Phê rô. Cậu 250,000.00    

46 T.Hai 17 
KMF Chị Tâm. Đaminh Hà Trọng 

Thủy 
  40.00  

47 T.Ba 18 
Cvk 62 Nguyễn Đức Lân - Ông Bà Tổ 

Tiên 
250,000.00    

48 T.Tư 19 
KMF Chị Tâm. Các Linh Hồn Nội 

Ngoại Hai Bên 
  30.00  

49 T. Năm 20 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse Thọ, 

Cậu, mới qua đời 
300,000.00    

50 T. Sáu 21 KMF Chị Tâm. Các Linh Hồn   30.00  

51 T.Bảy 22 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Catarina, Maria.Anh Chị Em 
200,000.00    

52 CN 23 
Cvk 67 AC Hiền & Điệp: Augustinô 

Đậu Xuân. Thân Phụ 
500,000.00    



53 T.Hai 24 KMF Chị Tâm. Tạ Ơn   30.00  

54 T.Ba 25 

Cvk 68 Lê Thành Thu. Giuse Lê 

Thành Nhật Dũng.Con trai, Giỗ 50 

ngày 

200,000.00    

55 T.Tư 26 KMF Chị Tâm: Giuse Nguyễn Thế Bài   30.00  

56 T. Năm 27 
Cvk 69 AC Huy & Yến:Giuse Thọ, 

Cậu, mới qua đời 
300,000.00    

57 T. Sáu 28 
Cvk 70 Trần Thanh Vân: Maria 

Nguyễn Thị Đào, Bà Ngoại 
200,000.00    

58 T.Bảy 29 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

Tháng 5.2017    

59 T.Hai 1 
Cvk 66 Phan Trọng Mỹ: Anna Nguyễn 

Thị Hòa. Thân mẫu, giỗ 25 năm 
500,000.00    

60 T.Ba 2 
Cvk 65 Trần Ngọc Bích: Giuse Trần 

Hữu Tùng. Thân Phụ, Giỗ 12 năm 
500,000.00    

61 T.Tư 3 
Cvk 65 Trần Ngọc Bích: Maria 

Nguyễn Thị Mỹ. Hiền Thê 
500,000.00    

62 T. Năm 4 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse Thọ. 

Cậu, mới qua đời 
300,000.00    

63 T. Sáu 5 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Catarina, Maria.Anh Chị Em 
200,000.00    

64 T.Bảy 6 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

65 T.Hai 8 

Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh: Phê rô 

Phạm Trần Ngọc Hiệp, Đại chủng 

sinh, vừa được Chúa gọi về 

500,000.00    

66 T.Ba 9 
Cvk 73 Viên Đức Huy: Phê rô & 

Maria, Ông Bà 
500,000.00    

67 T.Tư 10 
Cvk 73 Hoàng Minh Lâm: Matta Ngô 

Thị Đậu, Thân Mẫu, giỗ 5 năm 
500,000.00    

68 T. Năm 11 cvk69 Phạm Công  Thành: Thân mẫu   $100.00  

69 T. Sáu 12 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse Thọ, 

Cậu 
300,000.00    

70 T.Bảy 13 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

71 CN 14 
Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh: Têrêxa 

Nguyễn Thị Tố Nga, Chị, Giỗ 16 năm 
500,000.00    

72 T. Năm 18 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse Thọ, 

Cậu 
300,000.00    

73 T. Sáu 19 
Anh Chị Hà Duy Linh, Hồng Nga: cầu 

cho linh hồn Đa Minh Hà Kim Tính 
  $400.00  

74 T.Bảy 20 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

75 T.Ba 23 
Cvk 64 AC Quý & Thêu: An tôn Vũ 

Lễ, Thân Phụ, Giỗ 23 năm 
500,000.00    

76 T.Ba 23 

Anh Chị Hà Duy Linh, Hồng Nga: cầu 

chi linh hồn ông bà nội,  ông bà 

ngoại 

  $300.00  

77 T.Sáu 26 
Anh Chị Hà Duy Linh, Hồng Nga: cầu 

cho các linh hồn nơi lửa luện tội 
  $300.00  

78 T. Sáu 26 
Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu 

Xuân. Thân Phụ 
500,000.00    

79 T.Bảy 27 
Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, 

Maria, Phaolô: Song Thân 
200,000.00    

80 
T.Tư 31 

Cvk 62 AC Kiêm & Thủy: Tạ Ơn & 

Cầu Bình An 
500,000.00   

 


